
     SỞ Y TẾ TỈNH GIA LAI       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       TTYT HOÀI NHƠN           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

       

       Số:        /TTHN-TCG   Tam Quan, ngày           tháng  9  năm 2025 
V/v cung cấp thông tin về giá các  

hàng hóa, bảng, biểu tại các khoa,  

  phòng thuộc TTYT Hoài Nhơn 

 

 

Kính gửi: Các đơn vị sản xuất/kinh doanh dịch vụ 

Quảng cáo, trang trí nội thất, ... 

 

 Trung tâm Y tế Hoài Nhơn hiện có nhu cầu mua sắm hàng hóa, lắp đặt các 

bảng, biểu tại các khoa, phòng thuộc Trung tâm Y tế Hoài Nhơn. 

Trung tâm Y tế Hoài Nhơn kính đề nghị các đơn vị sản xuất/kinh doanh dịch 

vụ Quảng cáo, trang trí nội thất, ... thực hiện cung cấp thông tin về giá, quy cách, 

kích thước, chất liệu của hàng hóa để đơn vị có cơ sở phê duyệt nhiệm vụ và dự 

toán kinh phí thực hiện, cụ thể như sau: 

1. Danh mục đề nghị cung cấp thông tin: 

STT Tên hàng hóa 

Kích 

thước 

(Cm) 

Chất liệu ĐVT 
Số  

lượng 
Đơn giá 

I KHOA DƯỢC      

1 Phòng vật tư thiết bị 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

2 Quầy cấp phát vật tư y tế 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

3 Phòng nhân viên nữ 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

4  Quầy cấp phát kho chính 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

5 Phòng xử lý ban đầu 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

6 Phòng phế liệu 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

7 Khoa thiết bị y tế 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

8 Khoa sữa chữa ban đầu 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

9 Kho thuốc nội trú 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

10 Phòng trực 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

11 Phòng dược lâm sản 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

12 Khoa hóa chất 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

13 Quầy cấp phát thuốc YHCT 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

14 Khoa phòng lạnh 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

15 Khoa thuốc ngoại trú 30 x 13 Meka + decal Cái 1  



16 Phòng nghiệp vụ dược 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

17 Phòng thông tin thuốc 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

18 Khu biệt trữ 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

19 
Khoa thuốc ,VTYT theo CT 

quốc gia 
30 x 13 Meka + decal Cái 1  

20 
Quầy cấp phát thuốc bảo 

hiểm ngoại trú 
30 x 13 Meka + decal Cái 1  

21 Phòng thống kê dược 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

22 Phòng hành chính giao ban 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

23 Khu vực tiếp nhận 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

24 Quầy cấp phát thuốc, VTYT 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

25 Kho vật tư y tế 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

26 Phòng nhân viên nam 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

27 Kho chính 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

28 Kho vắc xin 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

29 Kho sửa chữa ban đầu 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

30 Khu vực tiếp nhận 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

31 Kho bảo quản vắc xin 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

32 
Kho vật tư,thiết bị y tế chờ 

thanh lý 
30 x 13 Meka + decal Cái 1  

33 Phòng hành chính 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

II KHOA NỘI NHI      

1 Khoa nội tổng hợp 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

2 Khoa nhi 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

3 Phòng bác sĩ trực 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

4 Phòng điều dưỡng 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

5 Phòng họp - giao ban 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

6 
Phòng xác định tình trạng 

nghiệm ma túy 
30 x 13 Meka + decal Cái 1  

7 
Phòng hành chính – giao 

ban 
30 x 13 Meka + decal Cái 1  

8 Khu vui chơi trẻ em 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

9 Kho bẩn 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

10 Kho sạch 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

11 Kho hộ lý 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

12 Phòng trưởng khoa 30 x 13 Meka + decal Cái 1  



13 Phòng trực bác sĩ nữ 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

14 Phòng trực bác sĩ nam 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

15 Phòng thủ thuật 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

16 Phòng bệnh nhân nặng 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

17 Phòng nội 3 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

18 Phòng nội 4 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

19 Phòng nội 5 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

20 Phòng nội 6 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

21 Phòng nội 7 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

22 Phòng nội 8 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

23 Phòng bác sĩ trực 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

24 Phòng trực điều dưỡng 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

25 Phòng nhi 1 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

26 Phòng nhi 2 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

27 Phòng nhi 3 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

28 Phòng cấp cứu nội 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

29 Phòng nội 1 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

30 Phòng nội 2 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

31 
Phòng trưởng khoa + nhân 

viên (2 bảng ) 
30 x 13 Meka + decal Cái 1  

32 Kho sạch 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

33 Kho hộ lý 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

34 Phòng chuẩn bị điều trị 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

35 Phòng điều dưỡng trưởng 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

36 Phòng xử lý dụng cụ 30 x 13 Meka + decal Cái 2  

37 Phòng điện – mạng 30 x 13 Meka + decal Cái 2  

38 
Bàn tiếp nhận các thủ tục 

nhập viện điều trị nội trú  
30 x 13 Meka + decal Cái 2  

39 
Bàn hướng dẫn các thủ tục 

thanh toán ra viện 
30 x 13 Meka + decal Cái 2  

III KHOA YHCT & PHCN      

1 Phòng giao ban 39 x 17 Meka + decal Cái 1  

2 Phòng trực điều dưỡng 39 x 17 Meka + decal Cái 1  

3 Phòng hành chính 39 x 17 Meka + decal Cái 1  

4 Phòng sắc thuốc 39 x 17 Meka + decal Cái 1  



5 Phòng thủ thuật 1 39 x 17 Meka + decal Cái 1  

6 Phòng thủ thuật 2 39 x 17 Meka + decal Cái 1  

7 Phòng tập 1 39 x 17 Meka + decal Cái 1  

8 Phòng tập 2 39 x 17 Meka + decal Cái 1  

9 Phòng điều trị nhiệt 39 x 17 Meka + decal Cái 1  

10 Phòng ngôn ngữ 39 x 17 Meka + decal Cái 1  

11 Phòng xử lý dụng cụ 39 x 17 Meka + decal Cái 1  

12 Kho sạch 39 x 17 Meka + decal Cái 1  

13 Phòng nội trú 1 39 x 17 Meka + decal Cái 1  

14 Phòng nội trú 2 39 x 17 Meka + decal Cái 1  

15 Phòng nội trú 3 39 x 17 Meka + decal Cái 1  

16 Phòng nội trú 4 39 x 17 Meka + decal Cái 1  

17 Phòng nội trú 5 39 x 17 Meka + decal Cái 1  

18 Phòng nội trú 6 39 x 17 Meka + decal Cái 1  

19 Phòng nội trú  39 x 17 Meka + decal Cái 1  

20 Phòng nội trú 8 39 x 17 Meka + decal Cái 1  

21 H001 20x 15 Meka + decal Cái 1  

22 H002 20x 15 Meka + decal Cái 1  

23 H003 20x 15 Meka + decal Cái 1  

24 H004 20x 15 Meka + decal Cái 1  

25 H005 20x 15 Meka + decal Cái 1  

26 H006 20x 15 Meka + decal Cái 1  

27 H007 20x 15 Meka + decal Cái 1  

28 H008 20x 15 Meka + decal Cái 1  

29 H009 20x 15 Meka + decal Cái 1  

30 H0010 20x 15 Meka + decal Cái 1  

31 H0011 20x 15 Meka + decal Cái 1  

32 H0012 20x 15 Meka + decal Cái 1  

33 H0013 20x 15 Meka + decal Cái 1  

34 H0014 20x 15 Meka + decal Cái 1  

35 H0015 20x 15 Meka + decal Cái 1  

36 H0016 20x 15 Meka + decal Cái 1  

37 H0017 20x 15 Meka + decal Cái 1  

38 H0018 20x 15 Meka + decal Cái 1  

39 H0019 20x 15 Meka + decal Cái 1  

40 H0020 20x 15 Meka + decal Cái 1  

41 H0021 20x 15 Meka + decal Cái 1  



42 H0022 20x 15 Meka + decal Cái 1  

43 H0023 20x 15 Meka + decal Cái 1  

44 H0024 20x 15 Meka + decal Cái 1  

45 H0025 20x 15 Meka + decal Cái 1  

IV KHOA KHÁM BỆNH      

1 Quầy đón tiếp 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

2 Tiếp đón BN ưu tiên 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

3 Tiếp đón BN BHYT 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

4 Tiếp đón BN không BHYT 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

5 Phòng khám 01 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

6 Phòng khám 02 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

7 Phòng khám 03 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

8 Phòng khám 04 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

9 Phòng khám 05 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

10 Phòng khám 06 30 x 13 30 x 13 Cái 1  

11 Phòng khám 07 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

12 Phòng khám 08 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

13 Phòng khám 09 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

14 Phòng khám 10 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

15 Phòng khám 11 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

16 Phòng khám 12 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

17 Phòng khám 13 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

18 Phòng khám 14 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

19 Phòng khám 15 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

20 Phòng trưởng khoa 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

21 Phòng nhân viên nam 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

22 Phòng nhân viên nữ 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

23 Phòng giao ban 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

24 Kho 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

V KHOA KSNK & DINH DƯỠNG      

1 
Khoa kiểm soát nhiễm 

khuẩn – dinh dưỡng 
39 x 17 Meka + decal Cái 1  

2 Phòng trưởng khoa 39 x 17 Meka + decal Cái 1  

3 Phòng lưu giữ hồ sơ 39 x 17 Meka + decal Cái 1  

4 Phòng tư vấn dinh dưỡng 39 x 17 Meka + decal Cái 1  



5 Nhà vệ sinh nam 39 x 17 Meka + decal Cái 1  

6 Phòng tiệt khuẩn 39 x 17 Meka + decal Cái 1  

7 Phòng hành chính 39 x 17 Meka + decal Cái 1  

8 Phòng thay đồ nữ 39 x 17 Meka + decal Cái 1  

9 Nhà kho 39 x 17 Meka + decal Cái 1  

10 Nhà vệ sinh 39 x 17 Meka + decal Cái 1  

11 Nhà vệ sinh nữ 39 x 17 Meka + decal Cái 1  

12 Phòng xử lý dụng cụ 39 x 17 Meka + decal Cái 1  

13 
Phòng lưu giữ dụng cụ vô 

khuẩn 
39 x 17 Meka + decal Cái 1  

14 Phòng gói đồ vải 39 x 17 Meka + decal Cái 1  

15 
Phòng lưu giữ đồ vải vô vô 

khuẩn 
39 x 17 Meka + decal Cái 1  

16 Phòng nhận dụng cụ bẩn 39 x 17 Meka + decal Cái 1  

17 Phòng trực hộ lý 39 x 17 Meka + decal Cái 1  

18 Phòng xử lý đồ vải 39 x 17 Meka + decal Cái 1  

19 Phòng lưu giữ đồ vải sạch 39 x 17 Meka + decal Cái 1  

20 
Phòng khử khuẩn dụng cụ 

bậc cao 
39 x 17 Meka + decal Cái 1  

21 
Phòng trả dụng cụ tiệt 

khuẩn 
39 x 17 Meka + decal Cái 1  

22 Khu vực phơ đồ vải 39 x 17 Meka + decal Cái 1  

VI KHOA TRUYỀN NHIỄM      

1 Phòng bác sĩ trực 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

2 Phòng trực điều dưỡng 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

3 Phòng phòng họp giao ban 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

4  Phòng cấp cứu 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

5 Phòng cách ly 1 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

6 
Phòng hành chính – giao 

ban 
30 x 13 Meka + decal Cái 1  

7 Khoa bẩn 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

8 Phòng bệnh nhân khuyết tật 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

9 Phòng nhận bệnh nhân 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

10 Phòng trưởng khoa  30 x 13 Meka + decal Cái 1  



11 Phòng điều dưỡng trưởng 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

12 Phòng cách ly 2 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

13 Phòng thủ thuật 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

14 Phòng bệnh nhân nặng 1 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

15 Phòng bệnh nhân nặng 2 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

16 Phòng 1.1 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

17 Phòng 1.2 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

18 Phòng 1.3 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

19 Phòng 1.4 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

20 Phòng 1.5 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

21 Phòng 1.6 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

22 Phòng 2.1 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

23 Phòng 2.2 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

24 Phòng 2.3 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

25 Phòng 2.4 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

26 Phòng 2.5 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

27 Phòng 2.6 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

28 Phòng 2.7 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

29 Phòng 2.8 30 x 13 Meka + decal Cái 1  

30 H001 20x 15 Meka + decal Cái 1  

31 H002 20x 15 Meka + decal Cái 1  

32 H003 20x 15 Meka + decal Cái 1  

33 H004 20x 15 Meka + decal Cái 1  

34 H005 20x 15 Meka + decal Cái 1  

35 H006 20x 15 Meka + decal Cái 1  

36 H007 20x 15 Meka + decal Cái 1  

37 H008 20x 15 Meka + decal Cái 1  

38 H009 20x 15 Meka + decal Cái 1  

39 H0010 20x 15 Meka + decal Cái 1  

40 H0011 20x 15 Meka + decal Cái 1  

41 H0012 20x 15 Meka + decal Cái 1  

42 H0013 20x 15 Meka + decal Cái 1  

43 H0014 20x 15 Meka + decal Cái 1  

44 H0015 20x 15 Meka + decal Cái 1  



45 H0016 20x 15 Meka + decal Cái 1  

46 H0017 20x 15 Meka + decal Cái 1  

47 H0018 20x 15 Meka + decal Cái 1  

48 H0019 20x 15 Meka + decal Cái 1  

49 H0020 20x 15 Meka + decal Cái 1  

50 H0021 20x 15 Meka + decal Cái 1  

51 H0022 20x 15 Meka + decal Cái 1  

52 H0023 20x 15 Meka + decal Cái 1  

53 H0024 20x 15 Meka + decal Cái 1  

54 H0025 20x 15 Meka + decal Cái 1  

55 H0026 20x 15 Meka + decal Cái 1  

56 H0027 20x 15 Meka + decal Cái 1  

57 H0028 20x 15 Meka + decal Cái 1  

58 H0029 20x 15 Meka + decal Cái 1  

59 H0030 20x 15 Meka + decal Cái 1  

60 H0031 20x 15 Meka + decal Cái 1  

61 H0032 20x 15 Meka + decal Cái 1  

62 H0033 20x 15 Meka + decal Cái 1  

63 H0034 20x 15 Meka + decal Cái 1  

64 H0035 20x 15 Meka + decal Cái 1  

65 H0036 20x 15 Meka + decal Cái 1  

66 H0037 20x 15 Meka + decal Cái 1  

67 H0038 20x 15 Meka + decal Cái 1  

68 H0039 20x 15 Meka + decal Cái 1  

69 H0040 20x 15 Meka + decal Cái 1  

70 T001 20x 15 Meka + decal Cái 1  

71 T002 20x 15 Meka + decal Cái 1  

72 T003 20x 15 Meka + decal Cái 1  

73 T004 20x 15 Meka + decal Cái 1  

74 T005 20x 15 Meka + decal Cái 1  

VII KHOA XÉT NGHIỆM, CĐHA      

1 Phòng xét nghiệm 39 x 17 Meka + decal Cái 1  

2 Phòng tiếp đón 39 x 17 Meka + decal Cái 1  

3 Phòng chụp X – quang 39 x 17 Meka + decal Cái 1  

4 Phòng X – quang 39 x 17 Meka + decal Cái 1  

5 Phòng điện tim 39 x 17 Meka + decal Cái 1  

6 Phòng điện não 39 x 17 Meka + decal Cái 1  



7 Phòng siêu âm 39 x 17 Meka + decal Cái 1  

8 Phòng đo chức năng hô hấp 39 x 17 Meka + decal Cái 1  

VIII KHOA CẤP CỨU - HSTC & CHỐNG ĐỘC      

1 Phòng trưởng khoa 39 x 17 Meka + decal Cái 1  

2 Phòng bác sỹ 39 x 17 Meka + decal Cái 1  

3 Phòng giao ban 39 x 17 Meka + decal Cái 1  

4 Phòng hành chính 39 x 17 Meka + decal Cái 1  

5 Phòng bệnh nhân 1 39 x 17 Meka + decal Cái 1  

6 Phòng bệnh nhân 2 39 x 17 Meka + decal Cái 1  

7 Phòng trực lái xe 39 x 17 Meka + decal Cái 1  

8 Phòng điều dưỡng nam 39 x 17 Meka + decal Cái 1  

IX PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG      

1 Bàn hướng dẫn 

2,4m x 1m 

x 0,58m 

(Hình chữ 

U) 

Ván MDF Cái 01  

X KHOA KHÁM BỆNH      

1 
Bàn hướng dẫn và để máy 

tính 

 Ngang 

140cm x 

rộng 70 

cm x cao 

75cm; Mặt 

bàn có 

kính, dày 

7li;  

Ván MDF, 

mặt bàn có 

kính, có hộc 

tủ 2 bên, có 

cửa, có hộc 

kéo ở giữa  

Cái 01  

2. Khi báo  giá, đề nghị các đơn vị lưu ý những nội dung sau đây: 

- Hiệu lực của báo giá: ≥ 60 ngày, kể từ ngày chào giá. 

- Giá trên đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, lắp đặt, bàn giao và 

các chi phí liên quan khác đến tại nơi sử dụng. 

3. Yêu cầu về thông tin cung cấp: 

- Số lượng của báo giá: 01 bản gốc.  

- Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt. 

- Loại tiền sử dụng: Việt Nam đồng. 

- Người đại diện cho Công ty/Doanh nghiệp tham dự chào giá phải ghi rõ 

tên Công ty/Doanh nghiệp, địa chỉ trên bì thư báo giá.  

- Bảng báo giá phải được bỏ vào phong bì thư dán kín để bảo mật và tạo sự 

khách quan trong việc báo giá. 

4. Thông tin nhận báo giá: 



- Báo giá gửi qua đường bưu điện về nơi nhận: Trung tâm Y tế Hoài Nhơn 

(Phòng Văn thư lưu trữ ). Số điện thoại: 0256.3765.892. 

- Địa chỉ: 428 Nguyễn Chí Thanh, Khu phố 7, phường Tam Quan, tỉnh Gia 

Lai. 

5. Thời gian gửi Báo giá về Trung tâm Y tế Hoài Nhơn đến hết ngày 

22/9/2025 (Trong giờ hành chính). 

Rất mong sự hợp tác của quý đơn vị./. 

 

Nơi nhận:           GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Trang TTĐT của đơn vị; 

- Lưu: VT.        

 

 

 

Trần Hữu Vinh 
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